TUẦN 19:

Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021
Giáo dục tập thể

CHÀO CỜ

_____________________________________
Toán

TIẾT 91: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

I. Mục tiêu:
- Bước đầu nhận biết về tổng của nhiều số để chuẩn bị học phép nhân.

- Biết cách tính tổng của nhiều số. (Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 2); Bài 2 (cột 1, 3); Bài 3 (a); Giảm tải: Không làm cột 2- Bài tập 2); Rèn cho HS cách tính toán nhanh, chính xác, trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS yêu thích môn học; huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:
- GV: Hình vẽ bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính:
	Hoạt động của học sinh:
- Nghe giới thiệu bài.

	- GV viết lên bảng 2 + 3 + 4 = ... gọi HS thực hiện phép tính. 
	- Thực hiện phép cộng.

	- Giới thiệu đây là tổng của các số 2, 3 và 4.
	- HS theo dõi.

	- Cho HS tính tổng rồi đọc.
	- HS tính tổng rồi đọc: 2 cộng 3 cộng 4 bằng 9 hay "Tổng của 2, 3, 4 bằng 9".

	- GV giới thiệu cách viết theo cột dọc của 2 + 3 + 4 (như SGK trang 91) rồi hướng dẫn HS nêu cách tính và tính (như SGK trang 91).
	- HS nhắc lại cách đặt tính: Viết các số thẳng cột với nhau.

- 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9.

	- Giới thiệu cách viết theo cột dọc của tổng: 12 + 34 + 40 rồi hướng dẫn HS nêu cách tính và tính.

- Củng cố cách tính tổng của nhiều số: Thực hiện tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.
	- Một số HS nêu lại cách tính: 

+ 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6.

+ 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.

	Hoạt động 2: Thực hành:
	

	Bài 1(cột 2): Tính:

8 + 7 + 5 =                

6 + 6 + 6 + 6=

- Khi tính ta thực hiện như thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở.

- Khi chữa bài, GV gọi HS đọc từng tổng rồi đọc kết quả tính.
*Khuyến khích HS làm cột 1 vào giấy nháp.

- Nhận xét chốt cách tính tổng của nhiều số: Thực hiện lần lượt từ trái sang phải, tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.
	- HS đọc yêu cầu: Tính.
- Tính từ trái sang phải.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng.
- Nhận xét bài bạn.
- HS làm bài.

	Bài 2: ( cột 1, 3): Tính:
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tính theo hàng gì?

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- Chữa bài, nhận xét.
- Chốt cách tính tổng của nhiều số: Thực hiện tính hàng đơn vị trước, hàng chục sau.
Bài 3:(a):
- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Giáo viên đưa hình vẽ.
- Có mấy bao?

- Mỗi bao đựng khối lượng là bao nhiêu?

- Muốn tính tổng của ba bao ta làm như thế nào? 

*Khuyến khích HS làm cả hai phần a, b.
- Nhận xét chốt cách tính tổng của nhiều số dựa vào những điều đã biết ở tranh vẽ.
	- HS đọc: Tính.
- Hàng dọc.

- 2 HS làm: cột 1, 3. Dưới lớp làm nháp.
- Học sinh chữa bài, nhận xét.
- Số?

- HS quan sát.

- 3 bao.

- Đều đựng 12 kg.

- HS nêu: Cộng khối lượng của 3 bao lại. 
- HS làm phần a vào vở, chữa bài.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách thực hiện tính tổng của 1 phép tính bất kì.

- Tổng kết giờ học; nhắc HS vận dụng vào làm các phép tính có dạng như đã học.

_____________________________________
Tập đọc

CHUYỆN BỐN MÙA

I. Mục tiêu:
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Phối hợp với bạn trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
- Giáo dục học sinh yêu thích thiên nhiên, yêu vẻ đẹp của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Có ý thức bảo vệ môi trường để cuộc sống thêm tươi đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc (Giới thiệu bài).

          Bảng phụ chép sẵn đoạn cần luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
TIẾT 1:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Mở đầu:
- GV giới thiệu 7 chủ điểm của sách Tiếng Việt 2, tập hai.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: (Giới thiệu qua tranh vẽ).

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Luyện đọc:
a) GV đọc mẫu toàn bài.

Chú ý phát âm rõ, chính xác; giọng đọc nhẹ nhàng; đọc phân biệt lời các nhân vật: Lời Đông khi nói với Xuân trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ nhàng. Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giọng Đông nói về mình lặng xuống, vẻ buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ. Giọng bà Đất vui vẻ, rành rẽ. Nhấn giọng ở các từ gợi cảm, gợi tả.

b) Hướng dẫn HS luyện đọc và kết hợp giải nghĩa từ:
	Hoạt động của học sinh:
- HS cả lớp theo dõi.
- HS nghe, phát hiện giọng đọc.

	+ Đọc từng câu:
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

- Luyện đọc các từ khó: bếp lửa; nảy lộc; vườn bưởi, rước, tựu trường.

- GV nghe, chỉnh sửa.
+ Đọc từng đoạn trước lớp.
- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.

- GV theo dõi, sửa cho HS cách ngắt nghỉ.
- GV treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc đúng một số câu khó:
     Có em/ mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm trong chăn.//

     Cháu có công ấp ủ mầm sống/ để xuân về/ cây cối đâm chồi nảy lộc.//

- GV giúp HS hiểu nghĩa một số từ: Đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường (SGK- trang 5).
- Giải nghĩa: Thiếu nhi: trẻ em dưới 16 tuổi.
+ Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Yêu cầu HS đọc bài trong nhóm 4.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS đọc đúng.

+ Thi đọc giữa các nhóm (đồng thanh, cả lớp).

+ Cả lớp đọc đồng thanh (đoạn 2).
	- HS nối tiếp nhau đọc.

- HS phát âm cá nhân, lớp.

- HS đọc từng đoạn.

- HS luyện đọc ngắt nghỉ.
- HS đọc cá nhân, lớp.

- HS nghe, đọc chú giải một số từ.

- HS đọc bài trong nhóm 4.

- 2 nhóm đọc trước lớp.


TIẾT 2:
	Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1.

- Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm? 
	- 1 HS đọc đoạn 1. Cả lớp đọc thầm.
- Xuân, hạ, thu, đông.

	- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ tìm các nàng tiên và nói rõ đặc điểm của mỗi người ? 
	- Nàng Xuân cài trên đầu một vòng hoa; nàng Hạ cầm trên tay một chiếc quạt mở rộng; Nàng Thu nâng trên tay mâm hoa quả; Nàng Đông đội mũ, quàng một chiếc khăn dài để chống rét.

	- Yêu cầu HS đọc đoạn 2.

- Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông? 

- Các em có biết vì sao khi xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi, nảy lộc không?
	- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS trả lời: Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.

- Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp, có mưa xuân, rất thuận lợi cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc.

	- Mùa xuân có gì hay theo lời bà Đất? 

- Theo em, lời bà Đất và lời của nàng Đông nói về mùa xuân có khác nhau không?

- Mùa hạ, mùa thu, mùa đông có gì hay? 

- Em thích nhất mùa nào? Vì sao? 

- Giáo dục môi trường: Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ.

*Khuyến khích HS nêu nội dung câu chuyện?

-  GV chốt nội dung bài: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- GV hướng dẫn HS đọc phân vai: mỗi nhóm 6 HS phân vai thi đọc truyện theo vai: người dẫn chuyện, 4 nàng tiên và bà Đất.
- GV nhận xét chung.
	- Xuân làm cho cây lá tươi tốt.

- Không khác nhau, vì cả hai đều nói điều hay của mùa xuân. Xuân về cây lá tươi tốt, đâm chồi nảy lộc.

- HS trả lời cá nhân.

- 1- 2 HS nhắc lại.

- Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
- HS nhắc lại nội dung  của bài.
- Các nhóm thi đọc truyện.
- HS nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc HS tiếp tục đọc lại bài và trả lời các câu hỏi của bài.
_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
TRÒ CHƠI DÂN GIAN: MÈO ĐUỔI CHUỘT
(Dạy học ngoài lớp học)
I. Mục tiêu:

- HS nắm vững cách chơi  hai trò chơi dân gian: “Mèo đuổi chuột”.
- HS tham gia chơi hai trò chơi dân gian: “Mèo đuổi chuột” đúng cách.
- Giáo dục ý thức tập trung chú ý, tạo không khí vui vẻ, tự tin, thân thiện trong  trường học.

II. Địa điểm:      

- Chơi  ngoài sân rộng, sạch.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu tên trò chơi, ý nghĩa, tác dụng của trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột: giúp trẻ rèn kĩ năng phản xạ nhanh hơn.
2. Nội dung: Tổ chức HS chơi trò chơi dân gian:  Mèo đuổi chuột.
- GV nêu cách chơi.

Có nhiều người xếp thành vòng tròn, cầm tay nhau, một người làm mèo và một người làm chuột ở giữa vòng tròn. Khi người làm chuột chạy qua vòng tròn thì người ở vị trí  đó giơ cao tay cho chuột chui ra ngoài. Chuột nhanh nhẹn luồn qua các khe hở để trốn khỏi mèo. Khi đuổi kịp chuột, mèo vỗ nhẹ vào lưng bạn một cái, thế là coi như chuột bị bắt. 

- Cho HS chơi. 

- Tổ chức thi đua giữa các nhóm.

- Nhắc HS chú ý an toàn trong khi chơi.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Vừa chơi các trò chơi dân gian nào?

- Trò chơi dân gian vừa chơi giúp các em rèn luyện sức khoẻ, tự tin và tạo không khí vui vẻ, thân thiện trong trường học.

- Nhận xét giờ học.
	- HS theo dõi.

- HS lắng nghe.

- HS cả lớp chơi.

- Thi đua chơi xem đôi mèo- chuột nào nhanh được thay và ai có sức dẻo dai hơn.

- Mèo đuổi chuột.
- HS lắng nghe.


________________________________

Luyện chữ
CHỮ HOA P
I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho học sinh cách viết chữ hoa P; hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng “Phong cảnh hữu tình.”
- Rèn kỹ năng viết chữ đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định; biết trao đổi 
với bạn để phát hiện quy trình viết chữ  hoa P.
- Giáo dục HS có ý thức cẩn thận, rèn chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa P đặt trong khung chữ (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng viết: Chí Linh, Cẩm Giàng.

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
Bước 1: Quan sát, nhận xét:
- GV đưa mẫu chữ.
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- Yêu cầu HS quan sát và nêu: 
- Chữ P cỡ vừa: Cao mấy li, rộng mấy li? Gồm mấy nét?
- GV chỉ từng nét và hỏi: 

+ Nét 1 là nét gì?
+ Nét 2 là nét gì? 

+ Nét 1 giống nét của chữ hoa nào đã học?
+ Nét 1 viết thế nào?

+ Điểm đặt bút của nét 2 ở đâu và dừng ở đâu?
- GV chốt ý và vừa nói vừa tô trong khung chữ (kích thước, cấu tạo chữ P).

Bước 2: Viết bảng:

- Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm 2 nêu quy trình viết chữ hoa P?

- Nhận xét, vừa nêu quy trình viết vừa tô chữ mẫu trong khung chữ.

- Gọi 3 HS nhắc lại quy trình.
- Viết vào không trung.
- Hướng dẫn viết trên bảng con. 
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con.

- Nhận xét chữ viết của bạn.

- Lắng nghe.
- Chữ cái hoa P cao 5 li, rộng 4 li. Gồm 2 nét.
- HS theo dõi.

+ Nét 1 là nét móc ngược trái.
+ Nét 2 là  nét cong trên.
+ Chữ hoa B.
+  Viết giống nét 1 chữ hoa B.

+ Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) viết tiếp nét cong trên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5.
- HS làm việc theo nhóm 2 và nêu kết quả.
- Lớp theo dõi.
- HS nhắc lại.
- Cả lớp viết theo.
- HS viết bảng con chữ hoa P.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:  

a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng “Phong cảnh hữu tình.”:

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

* Khuyến khích HS trả lời: Em hiểu câu: “Phong cảnh hữu tình.” nghĩa là gì ? 
- GV chốt ý: “Phong cảnh hữu tình.”:  Cảnh vật có sức hấp dẫn, gợi cảm.
- Liên hệ giáo dục HS: Một số cảnh đẹp của quê hương. Giáo dục HS ý thức bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên.
b) Quan sát và nhận xét.

- Cụm từ có mấy tiếng? Là những tiếng nào?

- Độ cao của các chữ?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

c) Viết bảng chữ: “Phong”.

- Nhận xét, uốn nắn cách nối chữ cho HS.

Hoạt động 3: HS viết vào vở:

- GV hướng dẫn HS viết vào vở: 

+ Chữ hoa P: Mỗi chữ 3 dòng.
+ 3 dòng chữ “Phong”.

+ 3 dòng “Phong cảnh hữu tình.” 

- Theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết cho HS.

- Thu vở, kiểm tra, đánh giá HS.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu ý kiến của mình.

- HS nhắc lại.

- 4 tiếng: Phong, cảnh, hữu, tình.
- HS nêu.
- Khoảng cách đủ viết 1 chữ cái o.

- HS viết bảng.

- HS viết bài.


3. Củng cố, dặn dò.
- Nhắc lại quy trình viết chữ P?

- Nhận xét tiết học. 
- Nhắc HS tự luyện viết cho đẹp hơn.

________________________________

Luyện đọc
 LUYỆN ĐỌC BÀI: “LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ”
I. Mục tiêu:
- Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới có trong bài, nắm được một số kiến thức về thư từ. 

Biết cách ghi địa chỉ trên bì thư. Hiểu nếu ghi sai địa chỉ thư sẽ bị thất lạc.
- Giáo dục HS không được bóc thư, xem trộn thư của người khác.
II. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa bài đọc, 1 phong thư đã dùng có dán tem và ghi dấu bưu điện
- Bảng phụ ghi các câu cần luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

- Dựa vào tranh minh họa giới thiệu bài.

Hoạt động 2: Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu: Giọng đọc phù hợp với nhân vật, bác đưa thư giọng sốt sắng; giọng Mai và mẹ thì ngạc nhiên; lời mẹ dịu dàng, ôn tồn; nhấn giọng ở các từ ngữ: ngạc nhiên, không nhỉ, làm gì, đúng là…
- Yêu câu HS đọc nối tiếp theo câu.
- Hướng dẫn đọc từ khó.
- Treo bảng phụ, hướng dẫn đọc câu khó: Người gửi:/ Nguyễn Viết Nhân/ hai mươi sáu/ đường Lạch Tray/ Hải Phòng//

- Giải nghĩa: bưu điện (xem chú thích); ngạc nhiên: lấy làm lạ, bất ngờ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo đoạn, cả bài.

Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.

- Nhận được phong thư Lan ngạc nhiên về điều gì?
- Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường?

- Trên phong thư cần ghi những gì? Ghi như vậy để làm gì?

- GV giới thiệu, làm mẫu cách bóc thư (nếu là thư gửi cho mình).
- GV: Giới thiệu các cách liên lạc khác: gọi điện, tin nhắn điện thoại, gửi thư điện tử, ... 
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò:

- Câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?
- Đây chính là nội dung bài đọc.
- Dặn HS tự đọc lại bài, vận dụng vào cuộc sống; Nhận xét tiết học.
	Hoạt động của giáo viên:
- HS theo dõi, mở SGK trang 7.
- HS theo dõi GV đọc bài.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

- Luyện đọc: Lạch Tray, làm gì, lá thư, ...

- HS luyện đọc câu khó.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn (3-5 lượt).
- Nhiều HS thi đọc từng đoạn, cả bài.
- Đọc đồng thanh cả bài.
- Tên người nhận ghi ngoài bì là ông Tạ Văn Tường, nhà Mai không có ai mang tên đó mặc dù địa chỉ đúng là nhà Mai.
- Thảo luận nhóm 2, trả lời: việc làm này không lịch sự, thậm chí là phạm pháp.
- Ghi đầy đủ địa chỉ của người gửi, người nhận để thư đến đúng tay người nhận.
-Theo dõi.
- Cần ghi đúng, đủ thông tin người gửi người nhận trên bì thư, không bóc thư của người khác, ...


________________________________________________________________
Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021
Chính tả 
TẬP CHÉP: CHUYỆN BỐN MÙA

I. Mục tiêu: 

- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi. Làm được bài tập  2a;  hoặc bài tập 3a.
- Rèn kĩ năng nhìn, chép cho học sinh; viết hoa đúng các tên riêng; nhận xét đánh giá bài viết của bạn và của mình. 
- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ chép bài viết (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp:
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép:
a. Tìm hiểu nội dung bài viết:
- GV treo bảng phụ, gọi HS đọc đoạn chép.

- Đoạn chép ghi lời ai trong "Chuyện bốn mùa”? 
	Hoạt động của học sinh:
- Nghe và nhận nhiệm vụ học tập 
- 1 - 2 HS nhìn bảng đọc lại.

- Lời bà Đất.

	- Bà Đất nói gì?
b. Hướng dẫn cách trình bày:
- Nêu cách trình bày của bài?

c. Hướng dẫn viết từ khó:
- Đoạn chép có những tên riêng nào? 

- Những tên riêng ấy phải viết như thế nào?

- GV yêu cầu HS tìm các từ khó viết.

- Cho HS luyện viết từ khó.
- GV nhận xét, chỉnh sửa.
	- Bà Đất khen các nàng tiên mỗi người mỗi vẻ, đều có ích, đều đáng yêu.

- Chữ đầu đoạn viết hoa và viết lùi vào 1 ô; các chữ đầu câu viết hoa.

- Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- Viết hoa chữ cái đầu. 
- HS tìm và nêu: tựu trường, ấp ủ...

- HS viết các từ khó vào bảng con.

	d. Chép bài:
- Yêu cầu HS chép bài vào vở.

- Nhắc HS ngồi đúng tư thế; cầm bút, đặt vở đúng quy định.
e. Soát lỗi:
- Đọc bài cho HS soát lỗi.

g. Kiểm tra bài:
- Thu một số bài kiểm tra, nhận xét.
	- HS chép bài.
- Đổi chéo vở soát lỗi và nhận xét bài viết của bạn.


	Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2: (a) Điền vào chỗ trống l/n.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
+ Mồng một ...ưỡi trai

    Mồng hai ...á lúa

+ Đêm tháng ...ăm chưa ...ằm đã sáng.

   Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Chữa bài, chốt kết quả đúng.
- Cho HS đọc lại các từ sau khi điền xong: lưỡi trai, lá lúa; năm, nằm.
- Củng cố cách điền các chữ ghi tiếng có âm đầu l/n dựa vào nghĩa của từ.

Bài 3a:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho học sinh thi tìm trong bài các chữ bắt đầu bằng l/ n -> HS nối tiếp nêu các chữ ...

- Chốt các tiếng bắt đầu bằng l: là, lộc, lại, làm, lửa, lúc, lá. Bắt đầu bằng n: năm, nàng, nào, nảy, nói.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS làm bài vào VBT TV.

- 1 HS đọc kết quả, lớp theo dõi, nhận xét. 

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.
- HS viết vào bảng con. 


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS tiếp tục tự tìm thêm các tiếng có chứa l/n và phát âm các tiếng đó.

_____________________________________
Toán
TIẾT 92: PHÉP NHÂN

I. Mục tiêu:
- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau.

- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân. Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. (Bài tập cần làm: bài 1; bài 2); Tự đánh giá mình, đánh giá bạn. Phối hợp với bạn trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học; phát huy khả năng sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
- GV, HS: Bộ đồ dùng học Toán (các tấm bìa có chấm tròn).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS tính tổng của các số sau:

32 + 17 + 8 + 5;            19 + 7 + 41 + 6;          

                     25 + 28 + 17                    

- Gọi HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:
- HS lên bảng làm bài, lớp làm bảng con (mỗi dãy thực hiện 1 tổng).

- HS nhận xét và tự đối chiếu bài mình làm.

	2. Bài mới : 
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Nhận biết về phép nhân:
	

	- Cho HS lấy tấm bìa có 2 chấm tròn hỏi HS: Tấm bìa có mấy chấm tròn? 
	- Có 2 chấm tròn.

	- Yêu cầu HS lấy 5 tấm bìa như vậy?

- Có 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn. Có tất cả bao nhiêu chấm tròn?
	- HS thực hiện theo yêu cầu. 

- Vài HS nhắc lại: Có 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn. Có tất cả 10 chấm tròn.

	- Muốn biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn, ta phải tính tổng: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

- Hướng dẫn: Tổng có 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2.
- Giới thiệu chuyển thành phép nhân: 

2 × 5 =10 

- GV giới thiệu dấu “×” là dấu nhân.
* Khuyến khích HS nêu ý nghĩa của thành phần đứng trước (đứng sau) dấu nhân trong phép nhân ? 
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: thành phần đứng trước dấu nhân là giá trị của một số hạng; thành phần đứng sau dấu nhân là số các số hạng.

	Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

	- HS đọc: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

	- GV hướng dẫn HS xem tranh vẽ.
- GV hướng dẫn HS mẫu:
- Quan sát tranh cho biết: 
+ Có mấy đĩa đựng cam?

+ Mỗi đĩa đựng bao nhiêu quả cam?

 4 được lấy 2 lần tức là: 4 + 4 = 8 và chuyển thành phép nhân sau: 4 × 2 = 8

- Các phần b; c làm tương tự.
- GV chữa bài, nhận xét chung.

- Củng cố cách chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
	+  Có 2 đĩa đựng cam.

+ Mỗi đĩa đựng 4 quả cam.

-  HS đọc phép nhân 

- HS thảo luận nhóm 2 hỏi- đáp và báo cáo kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS mẫu:

              4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

+ Các số hạng giống nhau là bao nhiêu?

+ Có mấy số hạng giống nhau như thế?

+ 4 được lấy mấy lần?

- GV giúp HS tự viết phép nhân theo mẫu

- GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra nhận xét bài của nhau.
 - Chốt cách chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
	- HS đọc yêu cầu bài: Viết phép nhân (theo mẫu).
- HS theo dõi.

+ Số 4.
+ 5 số hạng như thế.

+ 4 được lấy 5 lần.

- HS viết vào vở; 1 HS lên bảng.
- HS đổi vở và kiểm tra bài cho bạn cùng bàn.

	* Khuyến khích HS nào xong trước làm bài tập 3 vào nháp và nêu kết quả.
- Nhận xét, chữa bài cho HS.
	- HS làm bài cá nhân vào nháp.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục xem lại bài học ngày hôm nay để chuẩn bị cho tiết học sau.

Tập viết

CHỮ HOA P

I. Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa P (1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng Phong (1 dòng cỡ vừa; 1 dòng cỡ nhỏ); Phong cảnh hấp dẫn (3 lần). Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách các chữ.

- Rèn kĩ năng viết đúng, sạch đẹp; biết tự phát hiện nghĩa của câu ứng dụng; đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục cho HS giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa P.
III. Các hoạt động dạy,  học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
Bước 1: Quan sát cấu tạo và quy trình viết chữ P hoa. 

- GV treo mẫu chữ trong khung chữ cho HS quan sát và trả lời câu hỏi sau:

- Chữ P cỡ vừa: Cao mấy li, rộng mấy li? Gồm mấy nét?
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	Hoạt động của học sinh:
- HS quan sát chữ.

- Chữ cái hoa P cao 5 li, rộng 4 li. Gồm 2 nét.

	- GV chỉ từng nét và hỏi: 

+ Nét 1 là nét gì?
	+ Nét 1 là nét móc ngược trái.

	+ Nét 2 là nét gì? 

+ Nét 1 giống nét của chữ hoa nào đã học?
	+ Nét 2 là  nét cong trên.
+ Chữ hoa B.

	+ Nét 1 viết thế nào?

+ Điểm đặt bút của nét 2 ở đâu và dừng ở đâu?

	+  Viết giống nét 1 chữ hoa B.

+ Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) viết tiếp nét cong trên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5.

	- GV chốt ý và vừa nói vừa tô trong khung chữ (kích thước, cấu tạo chữ P).
	

	Bước 2: Viết bảng.

- GV viết mẫu chữ P lên bảng, vừa viết vừa nói cách viết.

- GV yêu cầu HS viết chữ P hoa vào trong không trung, sau đó cho HS viết vào bảng con cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Chú ý: Chữ hoa P cỡ nhỏ quy trình viết giống như chữ hoa P cỡ chữ vừa nhưng độ cao, độ rộng của chữ P cỡ nhỏ giảm đi một nửa so với chữ hoa P cỡ vừa.
	- HS theo dõi. 

- HS tập viết trong không trung rồi trên bảng con.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn  viết câu ứng dụng:
Bước 1: Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 

- GV nêu cụm từ ứng dụng.
* Khuyến khích HS trả lời: Em hiểu: “Phong cảnh hấp dẫn” nghĩa là gì?

- Chốt: Phong cảnh hấp dẫn có nghĩa là phong cảnh đẹp làm mọi người muốn đến thăm.
- Giáo dục HS để bảo vệ nơi có phong cảnh đẹp cần biết giữ vệ sinh môi trường và tuân thủ đúng nội quy nơi đó khi ta có dịp đến thăm.
	- HS đọc lại cụm từ.

- Là phong cảnh đẹp làm mọi người muốn đến thăm.

	Bước 2: Quan sát và nhận xét.

- Cụm từ gồm mấy tiếng? Là những tiếng nào?
	- 4 tiếng, là: Phong, cảnh, hấp, dẫn.

	- Độ cao của các chữ?


	- P, g, h cao 2,5 li; d cao 2 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

	- Khoảng cách giữa các chữ thế nào? 

- Khi viết “Phong” có nối P và h không?
	- Khoảng cách đủ viết 1 chữ cái o.

- Không nối nhưng khoảng cách hẹp hơn bình thường.

	 Bước 3: Viết bảng chữ: “Phong”.
- GV quan sát, chỉnh sửa.
	- HS viết bảng con chữ “Phong”.

	Hoạt động 3: HS viết vào vở Tập viết:
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.  
- Đánh giá, nhận xét bài viết của HS.
- Trưng bày một số bài viết đẹp của HS.
	- HS viết bài vào vở:

+ 1 dòng chữ P cỡ vừa, 2 dòng chữ P cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ "Phong" cỡ vừa, 1 dòng chữ "Phong" cỡ nhỏ.

+ 2 dòng cụm từ ứng dụng.

- HS đổi vở nhận xét bài của bạn và tự đánh giá bài mình.
- Quan sát, học tập.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa P.

- Nhận xét tiết học. Khen những em viết đẹp, có tiến bộ.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp hơn.

_____________________________________
Đạo đức

TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:
- HS hiểu khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại người mất, như thế là người 
thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.

- Học sinh biết trả lại của rơi khi nhặt được. Phối hợp với bạn trong nhóm để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Có thái độ yêu quý những người thật thà, không tham của rơi. 

II. Chuẩn bị: 

- Thẻ màu (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học.
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:
- Giới thiệu các bài đạo đức học kỳ II.                                                                          

2. Nội dung
Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống:
a. Mục tiêu: HS biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi.

b. Tiến hành: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong VBT Đạo đức và cho biết nội dung tranh.
- GV giới thiệu tình huống: Hai bạn nhỏ cùng đi học về, bỗng cả hai cùng nhìn thấy tờ tiền dưới đất. Theo em, hai bạn nhỏ đó có thể có những cách giải quyết nào với số tiền nhặt được? Nếu em là bạn nhỏ trong tranh, em sẽ chọn cách nào?
- Gọi đại diện một số nhóm trình bày.

- Kết luận: Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả lại cho người bị mất. Điều đó sẽ mang lại niềm vui cho người mất của và cho chính mình.

Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ:
a. Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến có liên quan đến nhặt được của rơi.

b. Tiến hành:

- GV đọc từng ý kiến, HS bày tỏ thái độ: Tán thành, không tán thành dùng hình thức giơ thẻ.

a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

b) Trả lại của rơi là ngốc.

c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.

* Khuyến khích HS giải thích lý do đối với mỗi ý kiến.

- GV kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Các ý kiến b, d, đ là sai.
	Hoạt động của học sinh:
- HS nêu về nội dung tranh.

- HS thảo luận theo nhóm 4,  phán đoán và nêu các giải pháp có thể xảy ra.
                                                - Đại diện nhóm trình bày.                                                                                   - HS khác nhận xét, bổ sung
- Vài HS đọc lại kết luận. 

- HS giơ thẻ để bày tỏ thái độ.
- HS giải thích rõ lý do.




3. Củng cố, dặn dò:

-  Nhắc lại nội dung bài. Cho cả lớp hát bài "Bà Còng".
- GV nhận xét giờ học.

- Giáo dục HS cần biết trả lại đồ vật của người khác khi bị rơi mà mình nhặt được.
_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

CHĂM SÓC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ:

QUÉT DỌN CÁC KHU VỰC QUANH NGHĨA TRANG.

(Tiết học trải nghiệm ngoài lớp học)

I. Mục tiêu:

- HS biết được ý nghĩa của việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và những việc cần làm để tưởng nhớ đến những anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình của mỗi chúng ta.

- Thực hành chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ: Quét dọn ở các khu vực quanh nghĩa trang. Rèn kĩ năng hợp tác cùng bạn trong tổ, nhóm để hoàn thành công việc được giao. Biết đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhóm mình, nhóm bạn.

- Giáo dục HS kính yêu, biết ơn những anh hùng đã hi sinh vì đất nước, yêu thích lao động.

II. Chuẩn bị:

- Hương, bật lửa để HS dâng hương (Hoạt động 1)

- Chổi, rễ, gầu hót; trang phục cá nhân: mũ; khẩu trang (Hoạt động 2)
III. Các hoạt động  dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định tổ chức: 

- Cho HS tập trung đi theo hàng ra nghĩa trang liệt sĩ.

- Nhắc HS đảm bảo an toàn trên đường đi.

2. Bài mới:  

2.1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ học sinh cần thực hiện trong tiết học.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ:

- Cho HS tập hợp thành hai hàng dọc trước tượng đài tổ chức cho các em dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang.

- Giới thiệu cho các em nghe một vài tấm g​ương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu.

- Yêu cầu HS quan sát xem trong nghĩa trang có bao nhiêu mộ liệt sĩ?

Hoạt động 2. Thực hành nhổ cỏ ở các bồn hoa.

- Nêu ý nghĩa của việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ? 

- Nêu những việc làm cụ thể để góp phần làm cho nghĩa trang liệt sĩ thêm sạch đẹp?
- Nêu nhiệm vụ của HS: Quét dọn các khu vực trong nghĩa trang.
- Nhắc nhở HS vệ sinh an toàn lao động: Khi thực hiện lao động cần đeo khẩu trang tránh bụi, quét theo chiều gió; Không nô nghịch để tránh gây thương tích cho bạn. Nhóm nào được phân công quét ở khu vực nào cần đảm bảo quét dọn sạch sẽ. Rác dồn lại và đổ vào nơi quy định.
- Tổ chức cho HS thực hành.

- GV phân công công việc. 

- Chia lớp thành 3 nhóm. 

+ Nhóm 1: Quét lối đi vào khu mộ bên phải.

+ Nhóm 2: Quét lối đi vào khu mộ bên trái.
+ Nhóm 3: Quét lối đi phía trước; Quét lối đi và các khu vực sau tượng đài.
- GV theo dõi, nhận xét, tuyên d​ương những nhóm, HS làm việc tích cực, nhắc nhở HS chưa tích cực. 
- Tổ chức cho HS di chuyển theo hàng về lớp.

3. Củng cố:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc nhở HS giúp đỡ gia đình thư​ơng binh liệt sĩ ở xóm, thôn em bằng những việc làm phù hợp, vừa sức.
	Hoạt động của học sinh:

- HS tập trung đi theo hàng đôi ra nghĩa trang.
- Nghe và nhận nhiệm vụ.

- HS tập hợp dâng hương t​ưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang.
- Nghe GV giới thiệu.

- HS quan sát và trả lời. 

- Làm cho quang cảnh sạch đẹp không khí trong lành.

-  Nhổ cỏ trên các bồn hoa, quét và dọn vệ sinh các lối đi trong nghĩa trang, trồng thêm hoa và cây xanh ở các bồn hoa, ...
- HS theo dõi.

- Theo dõi GV nhắc nhở.

- Các nhóm nhận nhiệm vụ thực hành dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng.

- HS tập trung thành 2 hàng nghe GV nhận xét.

- Đi theo hàng về lớp.




_____________________________________
To¸n

TIẾT 93: THỪA SỐ - TÍCH.
I. Mục tiêu:
- Biết thừa số, tích. Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại. Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. 
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, chính xác. (Bài tập cần làm: bài 1b, c; bài 2b; bài 3). Trình bày bài làm khoa học; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS tích cực, tự giác học tập; phát huy khả năng sáng tạo, tư duy của HS.
II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi HS nêu 1 phép cộng các số hạng bằng nhau; GV ghi phép tính HS vừa nêu. 

- Yêu cầu chuyển phép cộng vừa nêu thành phép nhân.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Nhận biết tên gọi các thành phần của phép nhân:
- GV nêu phép tính:  2 × 5 = 10.
- Gọi vài HS đọc.

- GV chỉ vào từng số trong phép nhân và giới thiệu tên gọi từng thành phần sau đó gọi nhiều HS nêu lại.

- Lưu ý: 2 × 5 = 10; 10 là tích và 2 × 5 cũng được gọi là tích.

- GV củng cố lại tên gọi các thành phần trong phép nhân: Thừa số - tích.

Hoạt động 1: Thực hành:
Bài 1 (b, c): 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- GVHS HS mẫu: Hướng dẫn HS chuyển tổng thành tích rồi tính bằng cách tính tổng tư​ơng ứng.
 M: 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 3 × 5.
* Khuyến khích HS nêu cách hiểu về mẫu?

- GV nhận xét và nêu: muốn tính tích 3 × 5 ta lấy 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

- Yêu cầu HS làm vào bảng con.

- GV nhận xét chung, chữa bài.

- Chốt cách chuyển tổng các số hạng giống nhau thành tích.
Bài 2 (b): Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu).

- GV hướng dẫn HS mẫu: 6 × 2.
- 6 được lấy mấy lần? Ta viết thành tổng thế nào?

- 6 + 6 = 12, vậy 6 × 2 = 12.
- Tổ chức cho HS tự làm.

- Củng cố cách chuyển từ phép nhân thành phép cộng và tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng đó.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS cách làm bài.

- Trong phép nhân số đứng đầu và đứng ở vị trí thứ hai được gọi là gì?

- Kết quả được gọi là gì?

- Thừa số là 8 và 2, tích là 16 thì viết được phép nhân nào?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân. 

- GV quan sát, giúp đỡ HS chậm.

- Chốt: Tên gọi các thành phần trong phép nhân và cách viết phép tính nhân khi biết các thành phần của nó.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS trả lời.

- Lớp làm bảng con; 1 HS viết trên bảng lớp.
- HS đánh giá bạn. 

- HS đọc.
- HS nêu tên gọi, thành phần của phép nhân. 
- HS nhắc lại.

- 1 HS nêu yêu cầu: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu).
- HS phát biểu.

- HS nhắc lại 

- HS làm các phần còn lại vào bảng con, 1 HS lên bảng.

- Nhận xét, đánh giá.

- 6 được lấy 2 lần. Viết thành tổng: 6 + 6.
- HS nghe phân tích mẫu.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở.

- HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Thừa số.
- Tích.
- HS nêu: 8 × 2 = 16.
-  HS tự làm cá nhân các phần còn lại sau đó nêu miệng.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS tự xem lại bài và lấy thêm ví dụ, nhận biết về thừa số- tích.

_____________________________________
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc các kiến thức về tổng của nhiều số; vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.

- Rèn kỹ năng tính tổng của nhiều số nhanh, chính xác; biết hợp tác nhóm để ôn lại kiến thức; biết nhận xét đánh giá và tự đánh giá. 
- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy tư duy học toán và khả năng sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
- GV: Hệ thống bài tập; Phiếu học tập bài 2.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- Yêu cầu mỗi HS viết 1 phép cộng nhiều số khác nhau (trong phạm vi 100) rồi đặt tính, tính.

- Yêu cầu mỗi HS viết 1 phép cộng có nhiều số hạng bằng nhau (trong phạm vi 100) rồi tính.
- Chốt: Cách thực hiện tính tổng của nhiều số hạng.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

   28 + 12 + 6               27 + 14 + 19

   24 + 17 + 39            18 + 25 + 7
- Bài yêu cầu gì?

- Mỗi tổng có mấy số hạng?

- Đặt tính như thế nào? Thực hiện tính thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét.
- Chốt: Khi đặt tính để tính tổng của nhiều số các số hạng phải đặt sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.
	Hoạt động của học sinh:
- Lớp làm bảng con, sau đó đổi chéo bài cho bạn cùng bàn kiểm tra và nói cho nhau nghe cách thực hiện.
- 1 HS làm trên bảng lớp, lớp nhận xét, đánh giá.
- Đặt tính rồi tính.
- Có  3 số hạng.
- Đặt tính theo cột dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau; cộng từ hàng đơn vị sang hàng chục.

- HS làm bài vào vở.
- HS làm bảng lớp, nhận xét.

	Bài 2: ( >; <; =)

a) 4 + 7 + 6 ..... 5 + 8 + 9 

b) 13 + 13 + 10 ..... 21 + 16 + 8
c) 12 + 24 + 31 ..... 26 + 18 + 12
d) 14 + 14 + 14 + 14 ..... 21 + 21 + 21
- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn điền dấu đúng ta cần làm gì?

- Muốn tính kết quả  2 vế đúng ta cần làm như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập, nêu kết quả.
Đáp án:

a) 4 + 7 + 6 < 5 + 8 + 9 

b) 13 + 13 + 10 < 21 + 16 + 8
c) 12 + 24 + 31 > 26 + 18 + 12
d) 14 + 14 + 14 + 14 < 21 + 21 + 21

- Chốt cách tính tổng của nhiều số, so sánh rồi điền dấu thích hợp.
	- Điền dấu >; <; = vào chỗ trống.
- Tính kết quả 2 vế rồi so sánh và điền dấu.

- Thực hiện từ trái sang phải

- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập, báo cáo, giải thích kết quả.

	Bài 3: Lớp 2A có 17 bạn nữ. Lớp 2B có 15 bạn nữ. Lớp 2C có 16 bạn nữ. Hỏi cả ba lớp có bao nhiêu bạn nữ?

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cả ba lớp có bao nhiêu bạn nữ ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, chữa bài.

Bài giải:

Cả ba lớp có số bạn nữ là:

17 + 15 + 16 =  48 (bạn)

Đáp số: 48 bạn
- Chốt cách giải bài toán có lời văn liên quan đến tính tổng của nhiều số.

*Khuyến khích HS làm bài tập  sau:

Bài 4: Tính nhan:
a) 21 + 18 + 14 + 26 + 12 + 9 
b) 5 + 7 + 9 + 15 - 16 + 21 + 13 
- Bài yêu cầu gì?

- Muốn tính nhanh ta làm thế nào?
- Cho HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ các em.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét.
Đáp án: 
a) 21 + 18 + 14 + 26 + 12 + 9
= (21 + 9) + (18 + 12) + (14 + 26)

= 30 + 30 + 40

= 100
b) 5 + 7 + 9 + 15 - 16 + 21 + 13 

= (5 + 15) + (9 + 21) + (7 + 13) - 16

= 20 + 30 + 20 - 16 = 70 - 16 = 54
- Chốt: Vận dụng cách tính tổng của nhiều số vào tính nhanh.
	- Lớp 2A có 17 bạn nữ. Lớp 2B có 15 bạn nữ. Lớp 2C có 16 bạn nữ. 

- Hỏi cả ba lớp có bao nhiêu bạn nữ?

- Lấy số bạn nữ của ba lớp cộng lại với nhau.

- HS làm bài cá nhân, chữa bài, nhận xét.
- HS trả lời: Tính nhanh.
- Nhóm các số hạng cộng với nhau ra kết quả là số tròn chục và nhẩm được.

- HS làm bài cá nhân, chữa bài.



3. Củng cố, dặn  dò:  

- Gọi HS nhắc lại nội dung ôn tập.
- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS tiếp tục ôn lại bài.
________________________________________________________________
Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn giảng.

_____________________________________
Tập đọc
THƯ TRUNG THU

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí. Cảm nhận được tình yêu thương của Bác Hồ đối với các em. Học thuộc lòng bài thơ. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
Giáo dục an ninh quốc phòng: Kể chuyện về tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.
- Hiểu nội dung: tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam. (Trả lời được các câu hỏi và học thuộc đoạn thơ trong bài). 

- Giáo dục HS kính trọng và biết ơn Bác Hồ, biết và làm theo gương Bác Hồ.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh, ảnh Bác Hồ với thiếu nhi (Giới thiệu bài); Bảng phụ ghi đoạn cần học thuộc lòng (Hoạt động 3); 1 số mẩu chuyện về tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Mời trưởng ban học tập cho lớp đọc và trả lời câu hỏi bài: Chuyện bốn mùa.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: 

- Dùng tranh giới thiệu.

2.2. Nội dung

Hoạt động 1: Luyện đọc:
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc bài dưới sự điều hành của trưởng ban học tập.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

	a) GV đọc mẫu.

- Giọng vui, đầm ấm, đầy tình thương yêu.

b) Hướng dẫn luyện đọc:

+ Luyện đọc câu:

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp, mỗi HS đọc 2 dòng thơ trong bài.

- GV nghe, ghi lại những tiếng, từ HS đọc sai để hướng dẫn phát âm: Ví dụ: năm, lắm, trả lời, làm việc.

+ Luyện đọc đoạn :

- GV chia đoạn: phần lời thư và lời bài thơ.

- GV hướng dẫn HS đọc ngắt nhịp ở cuối mỗi dòng thơ.

- Giải nghĩa 1 số từ: Trung thu, thi đua, hành, kháng chiến, hòa bình, thiếu nhi.

- Giải nghĩa thêm: nhi đồng: trẻ em từ 4, 5 đến 9 tuổi. Phân biệt thư với thơ (lá thư, bức thư/ dòng thơ, bài thơ).
c) Đọc từng đoạn trong nhóm.

d) Thi đọc giữa các nhóm.

- GV nghe, nhận xét chung.
	- Cả lớp theo dõi, nêu giọng đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc bài.

- HS nêu và luyện đọc các từ khó.

- HS theo dõi.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS giải nghĩa một số từ khó.

- HS đọc đoạn trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

- Nhóm khác nghe, nhận xét.


	Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Mỗi tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai? 

- Những câu thơ nào cho biết, Bác Hồ rất yêu thiếu nhi? 
	- Bác nhớ tới các cháu nhi đồng.

- HS nêu.

	* Khuyến khích HS trả lời: Câu thơ của Bác là một câu hỏi. Câu hỏi đó nói lên điều gì?
	- HS trả lời: Không ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.

	- Bác Hồ khuyên các em thiếu nhi làm  những điều gì? 

* Khuyến khích HS nêu nội dung bài?
- GV chốt nội dung bài đọc: Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam.
	- Bác khuyên thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, để tham gia kháng chiến và gìn giữ hòa bình, để xứng đáng là cháu của Bác. 

- HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- HS nhắc lại.

	Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ:
- GV treo bảng phụ ghi đoạn lời thơ.

- GV hướng dẫn HS cả lớp học thuộc lòng lời thơ bằng cách xóa dần chữ trên từng dòng thơ.

- Tổ chức cho HS thi học thuộc lòng phần lời thơ.

- GV nhận xét- đánh giá.
	- HS theo dõi, đọc thầm.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS thi học thuộc lòng. 


3. Củng cố, dặn dò:
- Giáo dục an ninh quốc phòng : Kể chuyện về tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.
- Nhận xét tiết học.

- Giáo dục HS cần biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy.
_____________________________________
Toán
TIẾT 94: BẢNG NHÂN 2

I. Mục tiêu:
- Nắm chắc các phép nhân trong bảng nhân 2. 
- Rèn kỹ năng tính nhẩm thành thạo, kỹ năng giải toán. Phối hợp với bạn trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập. (Bài tập cần làm: Bài 1; 2; 3). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt.

II. Chuẩn bị:
- GV + HS: Mô hình chấm tròn minh hoạ. Hai băng giấy ghi nội dung bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Đưa phép tính 3 × 5 = 15, yêu cầu HS  nêu tên gọi các thành phần.

- Nhận xét- đánh giá, chỉnh sửa.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn  HS  lập bảng nhân 2.
- Giáo viên giới thiệu các tấm bìa. Mỗi tấm vẽ 2 chấm tròn.

- Gắn lên bảng 1 tấm bìa có hai chấm tròn hỏi: 2 được lấy mấy lần? 

- Viết thành phép nhân nào? 

- Tương tự GV đưa hai tấm bìa và hỏi 2 được lấy mấy lần? Tức là bao nhiêu chấm tròn?
- Yêu cầu HS đọc hai phép nhân vừa lập.

- Lập bảng nhân có một thừa số là 2, các thừa số còn lại là các số có 1 chữ số.

- Luyện đọc thuộc bảng nhân 2.

* Khuyến khích HS: Thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2.

- Củng cố bảng nhân 2: Thừa số thứ nhất là giá trị một số hạng; thừa số thứ hai là số các số 2 trong tổng.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1: Nêu yêu cầu.

2 × 2 =

2 × 4 =

2 × 6 =

2 × 8 =

2 × 10 =

2 × 1 =

2 × 7 =

2 × 5 =

2 × 9 =

2 × 3 =

- Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Làm miệng, nêu ngay kết quả.

- Nhận xét chung, chữa bài.

- GV chốt cách nhẩm các phép nhân trong bảng nhân 2.

Bài 2

- Gọi HS đọc đề toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn HS tóm tắt bài toán.

- Muốn biết 6 con gà có bao nhiêu chân ta làm thế nào?

* Khuyến khích HS: Nhắc lại các bước giải bài toán có lời văn?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng.

- Chốt giải bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân trong bảng nhân 2.

Bài 3

- GV gắn băng giấy có ghi nội dung bài tập lên bảng.

2

4

6

14

20

* Khuyến khích HS: Nhận xét đặc điểm dãy số.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi điền số đúng:

- Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử 5 HS lên bảng thi điền số.
- Gọi HS nhận xét bài làm của hai nhóm.

- Nhận xét chung, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Chốt đáp án đúng: Muốn điền đúng cần áp dụng bảng nhân 2 vừa học để tìm kết quả nhanh, điền vào ô còn trống.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Học sinh quan sát.
- 2 được lấy 1 lần.

- 2 
[image: image3.wmf]´

 1 = 2.

- HS quan sát và trả lời: 2 được lấy 2 lần. Viết thành: 2 
[image: image4.wmf]´

 2 = 4.
- Học sinh đọc hai phép nhân.

- Tự lập bảng nhân 2.

- Học sinh đọc cá nhân, đọc nhóm.

- Tham gia thi đọc.

- Học sinh nêu yêu cầu: Tính nhẩm.

- Nhẩm trong đầu dựa vào bảng nhân vừa học, nêu kết quả.

- HS nêu miệng cá nhân.

- Một  HS đọc trong SGK trang 95.

- Mỗi con gà có 2 chân.

- Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?

- Học sinh tóm tắt.
- Lấy 2+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 hoặc 2 × 6 = 12.

- HS nêu.

-  Làm bài vào vở. 1 HS lên bảng.

- Chữa bài.

- HS đọc và quan sát.

- Dãy số cách đều 2 đơn vị.

- 2 nhóm tham gia trò chơi. Các nhóm khác nhận xét.

- Lớp nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò:

 - HS đọc lại bảng nhân 2.
 - Nhận xét tiết học.

 - Nhắc HS tiếp tục học thuộc bảng nhân 2.

_____________________________________
Chính tả 
NGHE - VIẾT: THƯ TRUNG THU
I. Mục tiêu:
- Nghe viết lại chính xác 12 dòng thơ trong bài thơ: Thư Trung thu.

- Biết viết hoa các chữ cái theo đúng quy tắc viết tên riêng. Làm đúng các bài tập phân biệt chính tả n/ l. Biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh ý thức viết chữ đẹp, kính yêu Bác Hồ.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con: lưỡi trai, lá lúa, năm, nằm.

- Nhận xét, chỉnh sửa, đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiêu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả:
a) Tìm hiểu nội dung bài viết: 

- Giáo viên đọc bài thơ.

- Yêu cầu 2 HS đọc lại.

* Khuyến khích HS trả lời: Bài thơ cho ta biết điều gì?

- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào?

b) Hướng dẫn trình bày bài.
- Bài thơ có mấy câu? Mỗi câu có mấy chữ?

- Chữ đầu câu viết như thế nào?

- Ngoài chữ đầu câu, trong bài còn chữ nào phải viết hoa?
 c) Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu học sinh viết từ khó vào bảng con: ngoan ngoãn, tuổi, tùy, gìn giữ...

- Giáo viên quan sát, sửa lỗi.
d) Viết chính tả.
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết.
- GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế, cầm bút, đặt vở đúng quy định.
e) Soát lỗi.

- Đọc bài cho HS soát lỗi.
g) Nhận xét, đánh giá.

- Thu vở, kiểm tra một số bài, nhận xét, đánh giá bài viết của HS.

- Trưng bày một số bài viết đẹp của HS.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 2 (a):
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài. 

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và cho biết tranh vẽ những gì?

- Yêu cầu HS viết tên các vật bắt đầu bằng l/n.

- GV nhận xét chung.

- Chốt: hình 1: lá           hình 2: na

            hình 3: len         hình 4: nón

 Bài 3 (a):
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(nặng, lặng): ....... lẽ; ........ nề.

(no, lo): ...... lắng; đói .......
- Yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài, củng cố cho HS cách làm.

- Cho HS đọc lại các từ sau khi đã điền.

- Chốt các từ: lặng lẽ, nặng nề; lo lắng, đói no.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS theo dõi.

- 2 HS đọc lại.

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác khuyên thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, để tham gia kháng chiến và gìn giữ hòa bình, để xứng đáng là cháu của Bác. 

- Bác, các cháu.

- Bài có 12 câu, mỗi câu có 5 chữ.

- Viết hoa.

- Bác - thể hiện sự tôn kính đối với Bác Hồ. Hồ Chí Minh - tên riêng.

- Viết bảng con.

- Nghe đọc viết bài vào vở.
- Học sinh đổi vở soát lỗi.

- Quan sát, học tập.

- HS đọc: Viết tên các vật.

- HS nêu cá nhân.

- HS làm bài vào VBT TV.

- 1 HS lên bảng viết các từ.

- Nhận xét.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Lớp làm vở bài tập; 1 HS lên bảng làm.

- Nhận xét bài làm của bạn.
- HS đọc.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhắc lại nội dung bài.
 - Nhận xét tiết học. Khen những em viết đẹp, có tiến bộ.

 - Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.

_____________________________________
BUỔI CHIỀU:

Thủ công

GẤP, CẮT, DÁN TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- HS biết cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. Cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng. Nội dung và hình thức trang trí theo ý thích…

- Rèn kĩ năng cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. 


- Giáo dục HS tính thẩm mỹ, rèn đôi tay khéo léo cho HS.

II. Chuẩn bị: 
- Một số mẫu thiếp chúc mừng (Hoạt động 1).
- Quy trình cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng (Hoạt động 2).
- Kéo, bút chì, bút màu, thước kẻ, giấy thủ công (Hoạt động 3).
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:
Hoạt động 1. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.

- GV giới thiệu hình mẫu.

- Thiếp chúc mừng có hình gì?

- Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung gì?

- Hãy kể tên những thiếp chúc mừng mà em biết?

- GV cho HS xem nhiều loại thiếp chúc mừng khác nhau.

Hoạt động 2. GV hướng dẫn mẫu:

- GV đưa tranh quy trình gấp, cắt, trang trí bưu thiếp.

- Gấp thiếp chúc mừng theo mấy bước?

+ Bước 1: Cắt, gấp  thiếp chúc mừng.

- Cắt tờ giấy trắng (giấy thủ công) có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô, gấp đôi tờ giấy lại.
+ Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

- Tuỳ thuộc vào ý nghĩa từng loại thiếp chúc mừng mà trang trí.

- Tuỳ cách trang trí: Xé dán, vẽ màu…

Hoạt động 3. Thực hành gấp, cắt, dán , trang trí thiếp chúc mừng.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh tập gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng.  

Hoạt động 4. Trưng bày sản phẩm:
- Yêu cầu cầu HS trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS.
	Hoạt động của học sinh:
- HS quan sát và nhận xét.

- Thiếp hình chữ nhật gấp đôi.
- Có trang trí hoạ tiết và và chữ: “Chúc mừng ngày 20 - 11”.

- Thiếp chúc mừng 8- 3; Chúc mừng năm mới; Chúc mừng sinh nhật…

- HS quan sát…

- HS quan sát.

- HS nêu.
- HS theo dõi, quan sát GV hướng dẫn.

- HS tập gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- HS gấp tương đối đều, đẹp... 


- HS trưng bày sản phẩm.
- HS có sản phẩm đúng kĩ thuật, có sáng tạo.

- Bình chọn bạn có sản phẩm đúng kĩ thuật.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu các bước gấp thiệp chúc mừng?

- Giáo dục tính thẩm mỹ, rèn đôi tay khéo léo cho HS.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài: Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng (tiết 2).
_____________________________________
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?

I. Mục tiêu:
- Biết gọi tên các tháng trong năm (Bài tập 1). Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm (Bài tập 2). Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ khi nào (Bài tập 3).
- Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ về các mùa trong năm và dùng từ phù hợp; Phối hợp với bạn trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS biết yêu quý thiên nhiên tươi đẹp của đất nước.

II. Hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:  

2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm 4 hoàn thành nội dung học tập.
- Gọi HS đọc bài làm.

- GV ghi bảng: tháng giêng, tháng 2, tháng 3,... , tháng 12.

- Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

- GV theo dõi, chữa bài.

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

Tháng giêng;
Tháng hai;
Tháng ba

Tháng tư;
Tháng năm; Tháng sáu

Tháng bảy; Tháng tám;
Tháng chín

Tháng mười;
Tháng mười một;
Tháng mười hai

- Chú ý: Không gọi tháng giêng là tháng một vì tháng một là tháng mười một âm lịch. Không gọi tháng tư là tháng bốn. Không gọi tháng bảy thành tháng bẩy. Tháng mười hai còn gọi là tháng chạp.

- GV: Cách chia mùa như trên là chia theo lịch, trên thực tế, thời tiết mỗi vùng khác nhau.

Ví dụ: Miền Nam có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Củng cố từ ngữ về các mùa trong năm; các tháng trong mỗi mùa.
Bài 2:

- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS đọc lại câu chuyện: “Chuyện bốn mùa” và sắp xếp vào bảng phù hợp:

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

Làm cho cây lá tươi tốt

Cho trái ngọt hoa thơm

Làm cho trời xanh cao. Nhắc HS nhớ ngày tựu trường.

Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc

- GV chữa bài.

- Chốt: Đặc điểm của từng mùa.

Bài 3: 

- GV cho HS đọc yêu cầu và các câu hỏi.

- Cho HS hỏi- đáp nhau theo từng cặp.

* Khuyến khích HS trả lời bằng nhiều cách.
- Gọi một số nhóm hỏi đáp trước lớp.
Đáp án:

Giữa tháng tám, học sinh tựu trường.

Mẹ thường khen em khi em làm việc tốt.

Ở trường, em vui nhất khi được cô giáo khen.

- Chốt cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? thường nói về thời gian.

	Hoạt động của học sinh:
- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện yêu cầu. 
- Đại diện các nhóm báo cáo.

- HS nêu.
- HS đọc lại.

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc. 

- HS tự làm bài cá nhân.
- Chữa bài.

- HS đọc.

- HS hỏi- đáp theo nhóm 2.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




3. Củng cố, dặn dò:

 - Nêu các mùa trong năm?
 - Nhận xét tiết học.
 - Nhắc HS tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? để nói về thời gian. 
_____________________________________
Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP:  TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

I. Mục tiêu:
- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc từ ngữ về các mùa trong năm; đặc điểm của mỗi mùa. Vận dụng từ ngữ tìm được vào đặt câu và viết đoạn văn nói về mùa trong năm.

- Rèn kĩ năng xác định, nhận biết và vận dụng từ ngữ nói về mùa trong năm; hợp tác với bạn ôn lại kiến thức đã học; biết đánh giá và tự đánh giá. 
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, ý thức bảo vệ môi 
trường thiên nhiên; biết ăn mặc phù hợp với thời tiết theo mùa.
II. Chuẩn bị

- GV: Hệ thống bài tập; Phiếu học tập bài 1.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn từ ngữ về các mùa.

- Yêu cầu HS hỏi - đáp theo nhóm 2:

- Một năm có mấy mùa là những mùa nào?

- Thời gian của mỗi mùa?

- Nêu một số đặc điểm của từng mùa?

* Khuyến khích HS nêu: Em thích nhất mùa nào trong năm? Vì sao?

- Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Chốt: Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân ấm áp, cây cối tốt tươi muôn hoa khoe sắc; mùa hạ nóng nực; mùa thu mát mẻ; mùa đông rét buốt. Mỗi mùa đề có vẻ đẹp riêng chúng ta phải có ý thức giữ gìn môi trường để cảnh thiên nhiên quanh năm tươi đẹp.

- Liên hệ giáo dục HS biết ăn mặc phù hợp với thời tiết từng mùa.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

Bài 1: Nối tên mùa với đặc điểm từng mùa cho phù hợp.

Mùa xuân

học sinh bắt đầu năm học mới
Mùa hạ                      

trăm hoa đua nở, tiết trời ấm áp

Mùa thu

tiết trời lạnh giá, cây trụi lá

Mùa đông                  

học sinh được nghỉ, mọi người đi nghỉ tránh nóng bức

- Bài yêu cầu gì?

- Muốn nối được cần làm gì?

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2 và nối trên phiếu học tập.

- Gọi một số nhóm báo cáo trước lớp.

- Gọi HS nhận xét.

- Chốt đáp án đúng, gọi HS đọc lại đặc điểm của mỗi mùa trong năm.

- Chốt: Một năm  thường có 4 mùa, đặc điểm của mỗi mùa trong năm.

Bài 2: Ghi lại các từ ngữ liên quan đến mùa xuân trong đoạn thơ sau:

Một ngày kia, ngày kia       Bàng xòe những lá non

Én bay về khắp ngả           Xoan rắc hoa tím ngát

Đất trời đầy mưa bụi          Đậu nảy mầm ngơ ngác

Gọi mầm cỏ  bật lên           Nhìn hoa gạo đỏ cành.

- Bài yêu cầu gì?

- Muốn ghi tên được chính xác cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét. 

Đáp án: én bay về, mầm cỏ bật lên, mưa bụi, bàng xòe những lá non; xoan rắc hoa tím ngát; đậu nảy mầm, hoa gạo đỏ cành.  

- Nhận xét bài làm của học sinh.

Chốt nhận biết đặc điểm của mùa xuân.
Bài 3: Chọn từ thích hợp ở cuối câu để điền vào chỗ trống

a) Những buổi trưa hè, ánh nắng ............................

              (chói lọi, chói sáng, chói chang)

b) Thời tiết mùa hè ..................................................

(nóng sốt, nóng nảy, nóng lòng, nóng hổi, nóng nực)

c) Bầy ve trên cây kêu............................................

(nỉ non, da diết, tha thiết, ri rỉ, rỉ rả, ra rả)

d) Cây cối trong vườn cành lá ...............................

 (lưa thưa, thưa thớt, rậm rịt, xum xuê, xùm xòa)

- Bài yêu cầu làm gì?

* Khuyến khích HS làm câu mẫu.

- Cho HS làm bài vào vở. (Chú ý nhắc HS trình bày đúng hình thức câu: chữ đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm).

- Kiểm tra bài làm của HS, chữa bài cho các em.

- Chốt đặt câu nói về đặc điểm của mùa hè.

*Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*: Dựa vào các câu đã được điền từ ở bài tập 3, em viết đoạn văn ngắn tả cảnh vật mùa hè. 

- Bài yêu cầu gì?

- Khi viết cần có câu mở đoạn (mùa nào là mùa em thích nhất trong năm? Mùa ấy có đặc điểm gì? Cảnh vật như thế nào? ...)

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS đọc bài của mình, lớp bổ sung ý kiến cho bài của bạn.

- GV nhận xét, sửa cho HS.

- Đọc một số đoạn văn hay cho bạn học tập.

- Chốt: Cách sử dụng các từ ngữ nói về mùa trong năm để viết đoạn văn.
	Hoạt động của học sinh:

- Nghe giới thiệu.

- Thực hiện nhóm 2.

- Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

- HS trả lời.

- HS giải thích lí do.

- HS nhận xét.

- Nối mùa với đặc điểm

- Đọc đặc điểm của mỗi mùa.

- Làm bài vào phiếu học tập theo nhóm 2.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét.

- HS trả lời.

- Đọc và nhận biết đặc điểm mùa xuân.

- HS làm bài.

- Điền từ hoàn thành câu. 

- HS nói câu mẫu cho lớp học tập.

- HS làm bài vào vở theo yêu cầu.

- Viết về mùa hè.

- HS nghe hướng dẫn và làm bài.

- HS làm bài vào vở. 




Ví dụ: Mùa hè là mùa em yêu thích nhất. Mùa hè bắt đầu từ tháng tư đến hết tháng sáu. Thời tiết mùa hè nóng như thiêu như đốt. Ve kêu ra rả trên những vòm cây xanh. Cây phượng góc sân trường nở hoa đỏ rực. Học sinh chúng em được nghỉ hè, cùng nhau khám phá cuộc sống xung quanh. Mùa hè thú vị biết bao!

3. Củng cố, dặn dò
- Một năm (ở miền Bắc) có mấy mùa? Nêu đặc điểm của một mùa?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS liên tưởng về các mùa trong năm để vận dụng khi viết văn kể về mùa. 
________________________________________________________________
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021
Tập làm văn

ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU

(Dạy trải nghiệm)

I. Mục tiêu:
- Biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phủ hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (Bài tập 1; Bài tập 2); Điền đúng lời đáp vào ô trống trong đoạn đối thoại (Bài tập 3).
- Rèn kỹ năng nghe; nói; viết cho học sinh. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn trong học tập.

(HS được trải nghiệm đáp lời chào, lời tự giới thiệu thông qua hoạt động đóng vai giải quyết tình huống trong bài tập 2, bài tập 3).
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng giao tiếp: ứng xử văn hoá; lắng nghe tích cực.
- Giáo dục HS biết giữ phép lịch sự khi gặp mặt người khác qua lời chào, hỏi.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ (Bài tập 3).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Bài 1 (HS trải nghiệm đáp lời chào, lời tự giới thiệu).
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Theo em, các bạn HS trong hai bức tranh sẽ đáp lại thế nào?
	Hoạt động của học sinh:
- Lớp đọc thầm, quan sát tranh trong SGK. 
- HS trả lời.

	- Yêu cầu 1 HS đọc trước lớp, lớp theo dõi.

- GV cho từng nhóm HS thực hành đối đáp theo 2 tranh. Gợi ý cho HS cần nói lời đáp với thái độ lịch sự, lễ độ, vui vẻ.

- GV nghe, nhận xét, chỉnh sửa.

Đáp án: Chị phụ trách: Chào các em.

Các bạn nhỏ: Chúng em chào chị ạ!

Chị phụ trách: Chị là Hà Chi/ Mai Hoa....

Các bạn nhỏ: Ôi thích quá! Chúng em mời chị vào lớp ạ.

- Củng cố cách đáp lời chào (với người lớn phải lịch sự, với bạn thân mật, gần gũi).
	- 1 HS đọc lời chào của chị phụ trách (tranh 1); lời giới thiệu của chị (tranh 2).
- HS đối đáp theo nhóm 2 và báo cáo.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập: Có một người lạ đến nhà em, gõ cửa và tự giới thiệu: "Chú là bạn bố cháu. Chú đến thăm bố mẹ cháu." Em sẽ nói thế nào?

- Cho HS thảo luận nhóm 2, phân vai, đóng vai đáp lại lời tự giới thiệu theo 2 tình huống:
+ Khi bố mẹ em có nhà?

+ Khi bố mẹ em không có nhà?
- Gọi một số nhóm đóng vai trước lớp.
	- 1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận, đóng vai đáp lời tự giới thiệu theo nhóm 2. 

- 2 - 3 nhóm đóng vai trước lớp.

 Nhóm khác theo dõi, nhận xét, đánh giá.

	- GV nhận xét, đánh giá.
Ví dụ: 
- Nếu bố mẹ em có nhà: Cháu chào chú. Chú chờ bố mẹ cháu một lát ạ. 

- Nếu bố mẹ không có nhà: Cháu chào chú. Tiếc quá, bố mẹ cháu vừa đi. Lát nữa chú quay lại có được không ạ?...

- Củng cố cách đáp lời tự giới thiệu (với người lớn thể hiện sự lễ phép).
Bài 3

- GV đưa bảng phụ ghi đoạn viết:

- Chào cháu.

..........

- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không?

.........
- Khi được người lớn chào mình thì mình cần làm gì?

- Khi đáp lời người lớn ta cần nói như thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 2.

- Gọi một số nhóm trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Kiểm tra bài, nhận xét, đánh giá.
- Chốt, giáo dục: Cần đáp lời chào một cách lễ phép, lịch sự.
	- HS đọc yêu cầu. 
- Cần chào đáp lại.

- Lễ phép, lịch sự.
- HS thảo luận, đáp lại lời chào theo tình huống trong bài tập. 
- 2- 3 nhóm trình bày. Nhóm khác theo dõi, nhận xét.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS đáp lại lời chào của bố mẹ, anh chị em mình; Giới thiệu về mình cho mọi người nghe.
_____________________________________
Toán

TIẾT 95: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân 2.

- Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 2). Biết thừa số, tích. (Bài tập  cần làm: bài 1; bài 2; bài 3; bài 5 cột 2, 3, 4); Phối hợp với bạn trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu học tập (Bài 1; Bài 3). 

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
-  GV tổ chức cho HS ôn lại bảng nhân 2 đã học.

- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Bài 1 

- Yêu cầu HS đọc đầu bài.

- Hướng dẫn làm bài theo mẫu: Số đầu tiên trong hình tròn là số mấy?

- Phía trên viết nhân với mấy?

- Muốn điền được số vào ô vuông còn trống ta làm thế nào?

- Các phần còn lại làm tương tự.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét chốt cách điền các ô còn trống dựa vào bảng nhân 2. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV; lớp theo dõi nhận xét.
- HS đọc yêu cầu: Số?

- Số 2.

- Nhân với 3. 

- Thực hiện phép nhân: 2 x 3 = 6, viết số 6 vào ô trống.

- HS làm bài vào phiếu học tập. 

- 1 HS lên bảng làm.

- Lớp nhận xét bài bạn sau đó đối chiếu kiểm tra bài của mình. 

	Bài 2 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

2 cm × 3 = 

2 cm × 5 =

2 dm × 8 =

2 kg × 4=

2 kg × 6=

2 kg × 9 =

- GV hướng dẫn  mẫu: 2 cm × 3 = 

*Khuyến khích HS: Nêu cách thực hiện?

- Cho HS viết phép nhân vào vở rồi tính 
- Chốt: Thực hiện phép nhân sau đó viết kết quả kèm theo danh số mà phép tính cho.
	- Tính

- HS đọc phép tính, nêu.
- Lấy 2 × 3 = 6. Viết 6 sau đó viết kèm theo danh số là cm vào bên phải số 6.

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

	Bài 3 

- Gọi 1 HS đọc đề.

- Yêu cầu trao đổi theo nhóm 2 phân tích bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ta làm thế nào? 

- Yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

* Khuyến khích HS: Nêu các bước giải bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Kiểm tra, chữa bài.

- GV chốt giải bài toán có lời văn: Gồm 3 bước: Bước 1 viết câu lời giải. Bước 2 viết phép tính kèm theo đơn vị đo. Bước 3 viết đáp số.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS hoạt động nhóm 2.

- Mỗi xe đạp có 2 bánh xe.

- Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

- Lấy số bánh xe của 1 xe đạp nhân với 8 (2 × 8= 16).
- 1 HS lên bảng tóm tắt, lớp làm nháp.
- 1 HS nêu.

- 1 HS lên bảng giải toán. Lớp làm  vào vở.

	Bài 5: (cột 2, 3, 4).
- Gọi HS đọc.
Thừa số

2

2

2

Thừa số

4

7

9

Tích

- GV hướng dẫn HS cột 1:

- Tên của các số ở hàng ngang thứ nhất?

- Tên các số ở hàng ngang thứ hai?

- Tên số cần điền?

- Muốn tìm tích ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập.

*Khuyến khích HS làm cả bài.

- Chốt cách tìm tích dựa vào bảng nhân 2.
	- HS quan sát, đọc yêu cầu: Viết số thích hợp vào ô trống.

- Thừa số.
- Thừa số.
- Tích.

- Lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai.

- HS làm vào phiếu học tập.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS tiếp tục ôn lại và học thuộc bảng nhân 2 để vận dụng làm toán. 

_____________________________________
Kể chuyện

CHUYỆN BỐN MÙA

I. Mục tiêu:

- HS dựa vào các tranh trong SGK kể lại được đoạn 1 (bài tập1); biết kể nối tiếp 
trong đoạn của câu chuyện (Bài tập 2).

- HS hiểu mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng và đều có ích cho cuộc sống. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thiên nhiên.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh họa trong SGK.
III. Hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi HS nêu tên Bài tập đọc học ngày thứ hai?

- Nội dung bài tập đọc đó nói về điều gì?

- Nhận xét - đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn  kể từng lại đoạn theo tranh:
- Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu 1.

- GV hướng dẫn HS quan sát 4 tranh SGK, đọc lời bắt đầu đoạn dưới mỗi tranh; nhận ra từng nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông qua y phục và cảnh làm nền trong từng tranh.

- Gọi 2- 3 HS kể đoạn 1 câu chuyện trước lớp.

* Khuyến khích HS kể bằng ngôn ngữ tự nhiên, tránh đọc thuộc lòng theo SGK.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện:
- Từng HS lần lượt kể đoạn 2 trong nhóm. Sau đó 2, 3 em kể toàn bộ câu chuyện.

- Cả nhóm nhận xét, bổ sung.

- Yêu cầu đại diện nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện.

Chú ý phát âm rõ, chính xác; giọng đọc nhẹ nhàng; đọc phân biệt lời các nhân vật: Lời Đông khi nói với Xuân trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ nhàng. Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giọng Đông nói về mình lặng xuống, vẻ buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ. Giọng bà Đất vui vẻ, rành rẽ. Nhấn giọng ở các từ gợi cảm, gợi tả.

- GV nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 3: Dựng lại câu chuyện theo vai:
- Cho HS tự nhận vai: Người dẫn chuyện, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bà Đất.

- GV yêu cầu các nhóm thi kể.

- Nhận xét, tuyên dương, đánh giá. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS nêu cá nhân.
- HS trả lời.
- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát và kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm 4.

- 1 số HS kể lại đoạn 1 trước lớp.
- HS khác nhận xét.

- HS luyện kể trong nhóm.
- 1 số nhóm kể trước lớp.

- 1 số HS kể toàn bộ câu chuyện.

- HS nhận xét bạn kể.

- HS dựng lại câu chuyện theo vai theo nhóm 6.

- Các nhóm thi biểu diễn.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại nội dung câu chuyện.
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS luyện kể lại câu chuyện cho người thân nghe.                                                                                                     
_____________________________________
Tự nhiên và Xã hội

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:  

- Kể tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông. Nhận biết một số biển báo giao thông.

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận xét và trả lời câu hỏi cho học sinh; Phối hợp với 

bạn trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông; kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thông; phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
- Giáo dục học sinh có ý thức chấp hành luật giao thông.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Muốn giữ sạch trường lớp em phải làm gì?
- Hằng ngày bạn thực hiện giữ sạch trường, lớp thế nào?
- Gọi HS nhận xét- đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Quan sát tranh nhận biết các loại đường giao thông:
a) Mục tiêu: Kể tên các loại đường giao thông.  

b) Cách tiến hành:

- Yêu cầu học sinh quan sát tranh trong SGK.
- Nêu tên các loại đường giao thông có trong các bức tranh.

- Gọi học sinh trình bày.

- Có mấy loại đường giao thông ?
- Kết luận: Có 4 loại đường giao thông là: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thuỷ (đường thuỷ gồm có đường biển và đường sông).
Hoạt động 2: Làm việc với SGK:
a) Mục tiêu: Kể tên một số phương tiện giao thông.
b) Cách tiến hành:

- Cho học sinh quan sát hình trong sách giáo khoa trang 40, 41 và trả lời câu hỏi với bạn:

- Bạn hãy kể tên các loại xe đi trên đường bộ?

- Đố bạn, loại phương tiện giao thông nào có thể đi được trên đường sắt?

- Hãy nói tên các loại tàu, thuyền đi trên sông hay trên biển mà bạn biết?

- Đố bạn máy bay có thể đi được ở đường nào?

- Ngoài các phương tiện giao thông trong các hình ở SGK, em còn biết những phương tiện giao thông nào khác?

- Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện  giao thông có ở địa phương em?

- Kết luận: Đường bộ dành cho xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô...; đường sắt dành cho tàu hỏa; đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy; còn đường hàng không dành cho máy bay.

Hoạt động 3: Trò chơi: Biển báo nói gì?

a) Mục tiêu: Nhận biết một số biển báo giao thông.

b) Cách tiến hành:

- Cho HS chơi: nêu tên 6 biển báo trong SGK.
- Yêu cầu HS chỉ và nói tên từng loại biển báo.

- Kết luận: Các biển báo được dựng lên ở các loại đường giao thông nhằm  mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

- Chúng ta cần làm gì khi gặp biển báo giao thông?

- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông; kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thông; phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
	Hoạt động của học sinh:
- HS trả lời.

- Học sinh quan sát tranh.
- HS nêu tên các loại đường.
- Một số HS trình bày trước lớp, lớp nhận xét bổ sung.
- HS trả lời, HS khác nhắc lại. 
- HS quan sát hình và thảo luận theo nhóm 2.

- HS làm việc theo nhóm 2; một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- Nêu tên các loại phương tiện cho từng loại đường

- HS nhắc lại 
- Tham gia trò chơi.
-  HS chơi theo nhóm 6.

- Các nhóm thi đua báo cáo.

- Học sinh tự liên hệ: Thực hiện theo hiệu lệnh có trên biển báo đó.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.
 - Nhận xét tiết học.
 - Nhắc HS cần biết chấp hành, thực hiện tốt luật giao thông.
_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước
TÌNH HUỐNG 4: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở GIẾNG NƯỚC.
I. Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được các nguyên nhân và cách ứng cứu, cách phòng tránh đuối nước ở giếng nước.
- Vận dụng những điều đã học để ứng cứu, phòng tránh đuối nước ở giếng nước.
- Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận trong sinh hoạt tại gia đình để phòng tránh 

đuối nước ở giếng nước.
II. Chuẩn bị;.

Tranh minh họa bài học ở trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống:

- GV tổ chức cho HS đọc tình huống trong SGK trang 17.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:

- Nguyên nhân xảy ra tai nạn với Tâm ở tình huống này là gì?

- Tổ chức cho HS báo cáo.

- KL: Trèo lên thành giếng, không chú ý sẽ dẫn đến tai nạn bị ngã xuống giếng.
Hoạt động 3: Thực hành - Cách xử lí:

Bài tập 1: Tại sao Tâm bị ngã lộn nhào xuống giếng?

- Yêu cầu HS tự hoàn thành bài tập.

- Nhận xét bài làm của HS.

KL: Do các bạn thích trò chơi múc nước bằng gầu ống bơ.

Bài tập 2: Theo em, các bạn nhỏ cần làm gì để tránh ngã xuống giếng?

KL: Tránh xa, không chơi ở gần giếng nước đang xây dựng hoặc không có nắp đậy.

Bài tập 3: Nếu nhìn thấy một bạn đang có nguy cơ bị ngã xuống giếng thì em sẽ làm gì?

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận tìm cách giải quyết tình huống.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- KL: Nhắc nhở bạn và thuyết phục bạn tránh xa cái giếng, không nhòm, cúi xuống giếng...

Bài tập 4:

- Em tự rút ra bài học gì qua cách xử lí tình huống trên?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

KL: Giếng nước thường rất sâu và nguy hiểm. Tuyệt đối tránh xa và không chơi gần giếng, vì dễ ngã xuống giếng, gây đuối nước.
3. Củng cố- dặn dò:

- Nhắc HS vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.

- Nhắc HS phối hợp với người lớn tại gia đình, tìm hiểu giếng nước ở nhà hoặc gần nhà, nguy cơ, cách phòng tránh tai nạn ở giếng nước đó.
- Nhận xét, kết thúc tiết học.
	Hoạt động của học sinh:

- 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm tình huống trong SGK.
- Thảo luận, trả lời:

- Hai anh em Tuấn và Tâm trèo lên thành giếng tranh nhau lấy ống bơ múc nước nên bị ngã xuống giếng.

- HS báo cáo.

- Hoàn thành bài tập, báo cáo.
- HS suy nghĩ, nêu ý kiến cá nhân.

- Hoạt động nhóm 4, thực hiện yêu cầu.

- Các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung.

- HS nêu theo suy nghĩ cá nhân.

- Theo dõi, ghi nhớ yêu cầu để thực hiện.


_____________________________________
Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP: KỂ VỀ MỘT NGƯỜI  BẠN THÂN CỦA EM
I. Mục tiêu:
- Biết cách kể về một người bạn thân của em. Nghe và nhận xét được câu nói của bạn về nội dung và cách diễn đạt. Viết được những điều vừa nói thành một đoạn kể về bạn của mình có lôgic và rõ ý. Viết các câu theo đúng ngữ pháp.

- Rèn kĩ năng viết văn hay, liền mạch, lôgic, có cảm xúc; biết nhận xét, góp ý cho bạn; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS biết yêu quý bạn bè của mình.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống câu hỏi gợi ý.

III. Các hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:
	

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề:
Đề bài: Em hãy kể về một người bạn thân của em.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Đề bài yêu cầu gì?

- Đối tượng em cần kể là ai?

- Yêu cầu HS gạch chân các từ quan trọng trong đề.

- Khi kể về một người bạn thân của em, cần kể theo những nội dung nào?

- GVKL: Các nội dung cần kể khi kể về một người bạn thân: Giới thiệu về bạn; kể về những đặc điểm nổi bật về hình dáng, tính tình, thói quen của bạn, tình cảm của em và bạn.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý:
1. Người bạn em định nói đến là ai?

2. Bạn đó có đặc điểm gì nổi bật về hình dáng, tính nết hoặc bạn ấy học giỏi môn nào, sở thích của bạn ấy?

3. Em và bạn ấy chơi với nhau như thế nào?

4. Tình cảm của em với bạn ấy như thế nào?

Hoạt động 3: Thực hành:
- Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi GV vừa gợi ý để viết thành một đoạn văn kể về người bạn thân của em.

* Khuyến khích HS: Viết câu văn sáng tạo, có hình ảnh, giàu cảm xúc.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- Gọi HS đọc bài viết của mình.
- Gọi HS nhận xét, góp ý cho bài của bạn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa, đánh giá.
- Củng cố cách viết đoạn văn kể về một người bạn thân.
	- 1 đến 2 HS đọc.

- Kể về một người bạn thân của em.
- Người bạn thân của em.

- HS nêu từ quan trọng của đề: kể, người bạn thân, của em.
- HS trả lời.

- Lớp em có 31 bạn, bạn nào em cũng quý nhưng người em quý hơn cả là bạn Bảo Anh./ Em rất thích bạn Thùy Linh lớp em./ Em có rất nhiều bạn nhưng người bạn mà em chơi thân nhất là Thanh Phong./ Nhà em và nhà bạn Phương Linh gần nhau chúng em lại cùng học chung một lớp từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ nên chúng em rất thân nhau. / ....
- Bạn Bảo Anh có nước da trắng trẻo, cao hơn em./ Phương Linh có dáng người nhỏ nhắn rất xinh./ Tuy cùng tuổi nhưng bạn rất “đô con” nên ai nhìn thấy bạn cũng luôn khen khỏe mạnh. 
- Đôi mắt to, tròn, lộ rõ vẻ thông minh (Đôi mắt một mí, cười trông rất đáng yêu).

- Hai bím tóc ngoe nguẩy trông thật xinh. Mái tóc cắt bấm vành áp sát vào bên má.

- Bạn học rất giỏi, tốt bụng nên ai cũng quý. Bạn rất thích hát và là cây văn nghệ của lớp em./ Bạn học giỏi nhưng rất khiêm tốn ở lớp bạn nào không hiểu bài hỏi bạn sẵn sàng giảng lại đến khi bạn hiểu mới thôi./ Bạn có khiếu kể chuyện cười nên chỗ nào có bạn là chỗ ấy rộn vang tiếng cười..... 
- Em và bạn rất hay đến nhà nhau chơi. Có gì vui chúng em cũng kể cho nhau nghe. Lúc rảnh cùng nhau giúp đỡ mẹ làm việc nhà.
- Chúng em cùng học bài rồi cùng nô đùa dưới gốc cây nơi vườn trường. / Chúng em thân nhau như hai chị em sáng nào bạn cũng đến sớm rủ em đi học. 

- Em rất quý bạn ấy.

- Em rất vui vì có một người bạn như bạn.

- Vì chơi thân với nhau nên ngày nào em không được gặp bạn là em cảm thấy nhớ bạn ấy lắm./ Các bạn trong lớp thường trêu đùa chúng em như hình với bóng vậy điều đó làm hai đứa rất vui và tự hào. 
- HS hoạt động cá nhân, thực hành viết đoạn văn kể về người bạn thân vào vở.

- HS đọc bài viết của mình.
- HS nhận xét, bổ sung.


Ví dụ: Lớp em có ba mươi mốt bạn, bạn nào cũng rất đáng yêu nhưng em thân nhất với bạn Thanh Phong. Bạn cũng bằng tuổi em nhưng cao hơn em một chút. Bạn có nước da màu bánh mật. Em thích nhất đôi mắt sáng trong, luôn ánh lên những tia ấm áp, tươi vui của bạn. Bạn ngoan ngoãn, chăm học lại vui tính nên ai cũng mến. Chúng em hay chơi trốn tìm cùng nhau. Em rất vui vì có một người bạn như Phong. 
3. Củng cố, dặn dò:
- 1 HS đọc lại bài của mình.

- Nhận xét tiết học. Khen những em học tốt, có đoạn viết hay.                    

- Tiếp tục viết lại bài văn cho sinh động, hay hơn.
_____________________________________
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: PHÉP NHÂN

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc kiến thức về phép nhân, ý nghĩa của phép nhân, tên gọi các thành phần của phép nhân; cách lập phép nhân từ phép cộng các số hạng bằng nhau; tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng và vận dụng vào giải toán.

- Rèn kĩ năng nhận biết nhanh, chính xác các thành phần của phép nhân; tính toán nhanh; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận chính xác. Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Hệ thống bài tập cho HS; Phiếu học tập ghi nội dung bài 1; 4.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết.

- Tổ chức cho HS ôn lại ý nghĩa của phép nhân; tên gọi các thành phần của phép nhân? Lấy ví dụ? 

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chốt:

Phép nhân là phép cộng các số hạng bằng nhau có thừa số thứ nhất là giá trị một số hạng, thừa số thứ hai là số các số hạng. Kết quả phép nhân là tích.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Tính tổng, chuyển thành phép nhân và viết cách đọc (theo mẫu)  

a) 2 + 2 + 2 = 6 

     2 
[image: image5.wmf]´

 3 = 6  “2 nhân 3 bằng 6”

b) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = .....

c) 8 + 8 + 8 + 8 = .........

d) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ..........

- Bài yêu cầu gì? 

- Nêu cách chuyển tổng thành phép nhân?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập sau đó đổi chéo phiếu học tập cho bạn cùng bàn kiểm tra bài.

- Gọi HS nhận xét, đánh giá.

- Chốt: Cách chuyển phép cộng thành phép nhân.

Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

    a) 2 
[image: image6.wmf]´

 4          b) 9 
[image: image7.wmf]´

 3          c) 5 
[image: image8.wmf]´
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- Bài yêu cầu gì?

- Gọi HS nhắc lại ý nghĩa của phép nhân.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.

- Gọi HS nhận xét, đối chiếu và tự đánh giá bài mình. 

- GV nhận xét, chốt đáp án:

a) 2 
[image: image9.wmf]´

 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

b) 9 
[image: image10.wmf]´

 3 = 9 + 9 + 9 = 247            

c) 5 
[image: image11.wmf]´

 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

- Chốt: Cách viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau và tính kết quả dựa vào phép cộng.

Bài 3: Có 4 bao gạo, mỗi bao cân nặng 12kg. Hỏi cả ba bao gạo đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì ?

- Muốn biết cả cả bốn bao gạo đó cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài, nhận xét.

- Chốt đáp án:

Cả bốn bao gạo đó cân nặng số ki- lô- gam là: 

           12 + 12 + 12 + 12 = 48 (kg)

                                        Đáp số: 48 kg gạo

* Khuyến khích HS: Ngoài phép công như trên, để giải bài toán có thể chuyển thành phép nhân như thế nào?

- Chốt: Giải bài toán có lời văn bằng phép cộng các số hạng bằng nhau.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4: Không tính kết quả hãy điền dấu 

                        <; >; = ?

a) 8 
[image: image12.wmf]´

 4 ...... 8 + 8 + 8 + 8 + 8

b) 2 
[image: image13.wmf]´

 6 ...... 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

c) 7 
[image: image14.wmf]´

 4 ...... 7 + 7 + 7

- Gợi ý:

+ Xác định ý nghĩa của từng thừa số?

+ So sánh với phép cộng và điền dấu.

- Tổ chức cho HS làm bài vào phiếu học tập, gọi HS chữa bài, nhận xét và báo cáo kết quả bài làm của bản thân HS.

Đáp án: 

a) 8 
[image: image15.wmf]´

 4 < 8 + 8 + 8 + 8 + 8

b) 2 
[image: image16.wmf]´

 6  = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

c) 7 
[image: image17.wmf]´

 4 > 7 + 7 + 7

- Chốt: So sánh tích và tổng dựa vào ý nghĩa của phép nhân.
	- HS trao đổi trong nhóm 2, một số nhóm báo cáo theo hình thức hỏi - đáp. 

- HS nhận xét, đánh giá bạn trả lời.

- 1 đến 2 HS nhắc lại 

- HS trả lời.

- HS nhắc lại.

- HS làm bài cá nhân, và kiểm tra bài theo nhóm 2.

- HS nêu yêu cầu.

- 2 HS nhắc lại.

- HS làm bài cá nhân.

- HS nhận xét và tự đánh giá bài mình làm.

- 1đến 2 HS đọc bài.

- Hỏi - đáp theo nhóm 2.

- Lấy 12 + 12 + 12 + 12.

- HS làm bài cá nhân. 

- HS theo dõi và chữa bài.

- 12 x 4 = 48 (kg)

- HS làm bài theo gợi ý.

- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập; 1 HS làm bảng lớp.


3. Củng cố, dặn dò

- Nhắc lại mối quan hệ giữa phép cộng các số hạng bằng nhau và phép nhân?

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS ôn lại bài.

________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn giảng.

_____________________________________
Tiếng Anh (2 tiết)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_____________________________________
BUỔI CHIỀU:
Luyện viết chữ đẹp

CHỮ HOA P

I. Mục tiêu:
- Viết đúng, viết đẹp các chữ hoa P cỡ vừa và nhỏ, theo kiểu đứng. Viết đúng, viết đẹp cụm từ ứng dụng:“Phú quý sinh lễ nghĩa" và "Phượng múa rồng bay" cỡ nhỏ, theo kiểu đứng.

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng tốc độ, đẹp. Biết hợp tác nhóm để phát hiện nghĩa của từ; câu ứng dụng và quy trình viết; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa P theo kiểu đứng.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa P: 

Bước 1: Quan sát, nhận xét. 
- GV gắn mẫu chữ  hoa P cỡ nhỡ, kiểu đứng; yêu cầu HS quan sát và nhận xét.
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- Độ cao? Độ rộng của chữ hoa P?

- Chữ hoa P gồm có mấy nét viết? Là những nét nào?


	Hoạt động của học sinh:

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
-  Cao 5 li, rộng 4 li.

- Gồm 2 nét: Nét 1 viết giống nét 1 chữ hoa B. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5 (bên trái nét móc) viết tiếp nét cong trên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5.

	* Khuyến khích HS nhắc lại quy trình viết.
	- HS nhắc lại quy trình viết chữ P.

	Bước 2: Viết bảng.

- GV yêu cầu HS viết chữ hoa P kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bằng ngón tay trên không trung và viết bảng con.



	Hoạt động 2: Hướng dẫn  viết câu ứng dụng: “Phú quý sinh lễ nghĩa" và "Phượng múa rồng bay”:
Bước 1: Nhắc lại nghĩa của cụm từ ứng dụng.

- Yêu cầu HS đọc lại cụm từ.
- Yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 nêu ý nghĩa của cụm từ.

- Chốt: “Phú quý sinh lễ nghĩa" là khi mức sống vật chất đã tạm đủ, người ta quan hệ rộng hơn, thủ tục, nghi thức trong cuộc sống cần thiết hơn. "Phượng múa rồng bay" ca ngợi cái đẹp.
B​ước 2: Quan sát và nhắc lại cách viết cụm từ ứng dụng:

- Cụm từ gồm có mấy tiếng?

- Độ cao của các con chữ?

- Khi viết P và h có nối liền với nhau không?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Phú”.

- GV viết mẫu chữ: “Phú” cỡ nhỏ.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở Luyện viết:
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Luyện viết.

- Lưu ý HS cách viết đứng: Các nét kéo thẳng.
- GV đánh giá, nhận xét bài viết của HS.

- Trưng bày một số bài viết đẹp của HS.
	- HS đọc cụm từ “Phú quý sinh lễ nghĩa" và "Phượng múa rồng bay”.
- HS thực hiện theo nhóm 2.
- HS nêu: 
- 5 tiếng là: Phú, quý, sinh, lễ, nghĩa.

4 tiếng: Phượng, múa, rồng, bay.

- P, h, l, y, g cao 2,5 li; r, s cao hơn 1 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

- Không nối liền mà rời nhau ra 1 chút.

- HS viết bảng con.

- HS viết bài vào vở.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại quy trình viết chữ P?
- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp.
_____________________________________
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: BẢNG NHÂN 2 

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh kĩ năng thực hành tính áp dụng bảng nhân 2. Giải các bài toán có lời văn. 

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, thuộc bảng nhân 2. Trình bày bài làm khoa học. Tích cực tham gia vào đánh giá kết quả học tập.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận chính xác. Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập cho HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn tập bảng nhân 2:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền điện : Đọc nối tiếp bảng nhân 2.

-  GV gọi 1 HS đọc lại toàn bảng nhân 2.

* Khuyến khích HS trả lời: Em có nhận xét gì về 2 phép nhân liền kề nhau?

- Củng cố bảng nhân 2.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện chơi.

- 1 HS lên bảng

- Cả lớp nhận xét.

- HS trả lời: 2 phép nhân liền kề nhau thì kết quả sẽ hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

- Lớp đọc đồng thanh.


Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành: 

- Tổ chức cho HS làm  các bài tập sau:
	Bài 1: Tính nhẩm:

2l x 2   = 

2 kg x 8 =

2 dm x 3 =

2 cm x 6 = 

2 kg x 5 =

2l x 4 =

Gợi ý: Bài tập yêu cầu gì?

- Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Muốn nhẩm đúng cần dựa vào đâu?

- Khi viết kết quả cần chú ý gì?

Đáp án: 

2l x 2   = 4l
2 kg x 8 = 16kg

2 dm x 3 = 6dm

2 cm x 6 = 12 cm

2 kg x 5 = 10 kg

2l x 4 = 8l
- Chốt cách tính nhẩm với số đo độ dài, khối lượng, dung tích.

Bài 2: Tính:
2 x 4 + 15 =

2 x 8 - 4 =
34 - 2 x 5 =

2 x 6 + 11=

2 x 9 - 13 = 
11 + 2 x 7 =

- Yêu cầu HS làm cột 1, 2

* Khuyến khích HS làm thêm cột 3.

Gợi ý: Bài yêu cầu gì?

- Khi thực hiện ta cần phải làm mấy bước?

Chú ý: Trong một dãy tính có các phép tính nhân, cộng (trừ) ta thực hiện phép nhân trước, cộng (trừ) sau.

- Củng cố cách tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ thực hiện nhân trước, cộng, trừ sau.

Bài 3: Mỗi phòng học có 2 cửa ra vào. Hỏi cả dãy gồm 8 phòng học thì có bao nhiêu cửa ra vào?

Gợi ý: Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cả dãy gồm 8 phòng học có bao nhiêu cửa ra vào ta làm thế nào?

Đáp án:                        Bài giải:
Cả dãy có số cửa ra vào là:

2 x 8 = 16 (cửa)

                                 Đáp số: 16 cửa

- Chốt giải bài toán có lời văn với phép nhân.

* Khuyến khích HS làm thêm bài tập sau:

Bài 4*: Nhà An nuôi 6 con gà. Hỏi có bao nhiêu chân gà?

Gợi ý: Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Một con gà có mấy chân?

- Muốn biết có bao nhiêu chân gà ta làm thế nào?

Chú ý: Khi viết phép tính ta viết (2 x 6), không viết (6 x 2).

Đáp án:                      Bài giải:
Mỗi con gà có 2 chân.
Sáu con gà có số chân là: 2 x 6 = 12 (chân)

                           Đáp số: 12 chân

- Chốt giải bài toán có lời văn với 1 phép nhân.
	- Tính nhẩm

- Nhẩm ở trong đầu rồi viết kết quả sau dấu bằng.
- Dựa vào bảng nhân 2.

- Viết kết quả kèm theo đơn vị mà phép tính đã cho.

- HS làm bài vào vở.

- HS làm vở.

- Tính

- 2 bước.

- Mỗi phòng học có 2 cửa ra vào. Cả dãy có 8 phòng.
- Hỏi cả dãy có bao nhiêu cửa ra vào?

- Lấy số cửa ra vào của 1 phòng học nhân 8.
- HS làm bài vào vở.

- Nhà An nuôi 6 con gà. 

- Hỏi có bao nhiêu chân gà?

- Có 2 chân.
- Lấy 2 nhân với số gà nhà An nuôi (2 x 6).

- HS làm vở.




3. Củng cố - dặn dò.
- Đọc lại bảng nhân 2.

- Nhận xét tiết học. Khen những em học tốt.

- Tiếp tục học thuộc lại bảng nhân 2.

_____________________________________
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

HỌC TÀI LIỆU: BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

BÀI 5: YÊU THƯƠNG NHÂN DÂN
I. Mục tiêu:
- Học sinh thấy đ​ược ư​u, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ư​u điểm vư​ơn lên trong học tập.

- HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập; tu dưỡng đạo đức theo Bác kính yêu.
II. Nội dung sinh hoạt:
1. Kiểm điểm nề nếp trong tuần.

- Các tr​ưởng ban nhận xét tình hình chung của ban mình.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp.
- GV đánh giá, nhận xét tình hình của lớp qua các mặt:

+  Học tập                                  + Lao động 

+ Thể dục vệ sinh                      + Tham  gia các phong trào khác 

- Tuyên d​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Nhắc nhở động viên những học sinh chưa có nhiều tiến bộ.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Phư​ơng hư​ớng tuần 20:
- Khắc phục những nhược điểm của tuần qua. Duy trì và phát huy tốt nề nếp sẵn có.
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình tuần 20.
- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh công trình măng non và cây xanh trong lớp học; lao động vệ sinh theo lịch phân công.

- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết để phòng bệnh theo mùa.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Không ra khu vực trường đang xây dựng nhà ăn bán trú và khu vực đầu phòng học lớp 1A, 4A để phòng nguy hiểm. Chú ý quan sát khi đi vệ sinh để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

- Không leo trèo lên các đống gạch, đất ở sân cỏ để đề phòng bị ngã.

- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ, nhắc người thân thực hiện tốt nội quy, quy định của “cổng trường an toàn” khi đưa đón học sinh.

- Đi học đúng giờ, không đi học buổi 2 quá sớm.

- Không chơi trò chơi nguy hiểm, gây thương tích cho bạn bè và bản thân.

- Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ.

- Tránh gây thương tích cho mình và cho bạn trong vui chơi.

3. Học tập “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”.

Bài 5: Yêu thương nhân dân

	Hoạt động của giáo viên:
a. Giới thiệu bài.

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Đọc hiểu:
- GV cho HS đọc đoạn văn “Yêu thương nhân dân”.

- Bác gặp và chúc thọ riêng cụ Thiệm nhân dịp nào?

- Bác đã khen cụ Thiệm vì cụ có những tính cách, việc làm tốt đẹp nào?

- Bác Hồ đã nói về việc kết nghĩa anh em với cụ Thiệm thế nào?

-  Cụ Thiệm đã trả lời Bác ra sao?

- Cuối câu chuyện Bác đã nói và làm gì?

-  Theo câu chuyện này, dựa vào điều gì để Bác Hồ đề nghị ai làm em, ai làm anh?
-  Đối với nhân dân, câu chuyện khuyên  ta điều gì?
Hoạt động 2: Thực hành - ứng dụng:
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

-  Dựa vào câu chuyện, em hãy giải thích “ Kết nghĩa anh em” là gì?

- Khi đã kết nghĩa anh em, người ta sẽ sống với nhau thế nào?
- Yêu cầu lớp trao đổi với bạn cùng bàn:

- Những người như thế nào, chúng ta có thể kết nghĩa anh em?

- Các em hãy kể cùng các bạn những việc làm tốt thể hiện sự yêu thương của mình đối với hàng xóm, bạn bè, thầy cô, người cao tuổi.
- Gọi đại diện một số cặp trình bày.

Hoạt động 3. Tổng kết và đánh giá:
- Đối với nhân dân, câu chuyện khuyên  ta điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn bài và thực hiện những điều đã học.
	Hoạt động của học sinh:
- HS  theo dõi và đọc lại.
- Dịp Bác về thăm Trà Cổ.

- Bác khen cụ đã già nhưng vẫn làm gương cho các cháu, chăm lo thờ phụng Chúa, thực hiện giới răn, thi đua sản xuất.

- Cụ nhiều tuổi hơn xin cụ nhận là anh.

- “Không dám, không dám, cụ làm việc cho cả nước cả dân tộc...”

- “Dẫu sao Cụ là lớp đàn anh đi trước, xin cụ nhận cho”. 

- Bác tặng cụ vải và chăn bông.

- Dựa vào tuổi.

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi, ghi vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- Là hai người tuy không có quan hệ anh em máu mủ, họ hàng nhưng lại có quan hệ mật thiết, thân tình với nhau như những người anh em thật sự nên họ nói lời kết nghĩa với nhau.

- Người ta sẽ sống với nhau thân thiết, tình cảm như anh em ruột thịt.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- Cần đối xử tốt với mọi người xung quanh mình.


4. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________
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